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CÔNG TY TNHH NITTA – SÔNG ĐÁY 

I

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác! 

CÔNG TY TNHH NITTA – SÔNG ĐÁY được thành lập vào ngày 10/03/2016, với 50% vốn đầu tư từ Công ty TNHH Global Works và 

Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Sông Đáy. 

Với mục tiêu trở thành nhà sản xuất và cung cấp cống kích ngầm và hố ga lắp ghép hàng đầu Việt Nam. NITTA – SÔNG ĐÁY đã đầu tư nhà 

máy sản xuất đặt tại CCN Hà Mãn - Trí Quả, Phường Hà Mãn, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam với diện tích 20.700 

m² (gồm khối văn phòng, nhà xưởng: 7.000 m²; kho bãi và đường giao thông: 13.700 m²).

Là đơn vị đã có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cống kích ngầm và hố ga lắp ghép, chúng tôi đã quy tụ được đội 

ngũ Kỹ sư, Cán bộ quản lý điều hành có nhiều năm kinh nghiệm, năng lực và uy tín, đã từng làm việc tại các chủ đầu tư, nhà 

thầu thi công lớn trên cả nước, tham gia cung cấp sản phẩm và thi công nhiều dự án trọng điểm khắp 63 tỉnh thành. Và nhận 

được nhiều sự tín nhiệm, đánh giá cao từ phía Khách hàng, Đối tác về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý, cũng như tiến độ 

cung cấp.

Để thuận lợi cho việc tìm hiểu và lựa chọn, CÔNG TY TNHH NITTA – SÔNG ĐÁY xin gửi đến Quý khách hàng, Đối tác bản 

Catalogue với đầy đủ thông tin cơ bản về doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Công ty chúng tôi hy vọng nhận 

được sự quan tâm và hợp tác của Quý vị trong thời gian tới!

Trân trọng!

Thư ngỏ

Opening 
letter
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VỀ CHÚNG TÔI

ABOUT US



NITTA – SONG DAY COMPANY LIMITED

Dear Customers and Partners!

NITTA – SONG DAY COMPANY LIMITED was established on March 10th, 2016, with 50% investment capital from Global Works Company Limited and  

Song Day Construction Materials Production Joint Stock Company.

To become the leading manufacturer and supplier of underground culverts and prefab manholes in Vietnam. NITTA - SONG DAY has invested in a 

factory located at Ha Man - Tri Qua Industrial Park, Ha Man Ward, Thuan Thanh Town, Bac Ninh Province, Vietnam with an area of 20,700 m² (including 

o�ce block, factory: 7,000 m²; warehouse and roads: 13,700 m²).

Having a long time operation in manufacturing underground culverts and prefab manholes, we have gathered a team of Engineers and Executive 

Management O�cers having experience, ability and prestige, having worked for large investors and construction Having a long time operation in 

manufacturing underground culverts and prefab manholes, we have gathered a team of Engineers and Executive Management O�cers having 

experience, ability and prestige, having worked for large investors and construction contractors nationwide, participating in providing products and 

constructing many key projects throughout 63 provinces and cities. They gained trust and high appreciation from Customers and Partners in product 

quality, reasonable prices, as well as delivery schedule.

To facilitate research and selection, NITTA - SONG DAY COMPANY LIMITED would like to send our Customers and Partners a Catalog with full basic 

information about our business, products, and services. Our company hopes to draw your attention and cooperation shortly!

Best regards!
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Thông tin công ty

Company
information
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NITTA – SONG DAY COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH
NITTA - SÔNG ĐÁY 

NITTA - SONG DAY COMPANY LIMITED

Mã số thuế: 
Tax code:

2300933096

Vốn điều lệ: 
Charter capital: 20.000.000.000 VND 

Địa chỉ 

CCN Hà Mãn - Trí Quả, Phường Hà Mãn, Thị xã 
Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Address

Ha Man - Tri Qua Industrial Park, Ha Man Ward, 
Thuan Thanh Town, Bac Ninh Province, Vietnam

Hotline: (+84) 2223 903 569      Fax: (+84) 2223 903 570

Website: www.nittasongday.com

Người đại diện: Ông Trần Viết Cảnh

Chức vụ: Tổng giám đốc

Representative: Mr. Tran Viet Canh

Position: General Director
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

TYPICAL PRODUCTS

CỐNG KÍCH NGẦM
JACKING PIPE1

*Cống kích ngầm được sản xuất theo công nghệ 
ly tâm với ưu điểm:
• Độ chính xác cao, bề mặt nhẵn;
• Mác bê tông cao, cường độ chịu nén tốt;
• Có sơn tráng lót bằng PU, chịu mài mòn tốt;
• Lớp gioăng cao su kín khít;

*Sản phẩm đáp ứng được yêu cầu thi công bằng 
công nghệ khoan kích ngầm.

*Jacking pipe to be produced by centrifugal technology 
with many strong points: 
• High accuracy, smooth surface; 
• High concrete grade and high compression intensity; 
• High resistance corrosion layer with Sanguard PU lining; 
• With leakage-proof rubber joint; 
*Matching Jacking-drill technology standard.

CÔNG TY TNHH NITTA – SÔNG ĐÁY 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ỐNG KÍCH
JACKING PIPE SPECIFICATION 

Đường kính
trong D

Intenal
Diameter D

Ðộ dày
T

Thickness

Chiều dài
hiệu dụng

E�ective
Length L

Cân
nặng

D1 D2 I1 I2 Lc Lc1 Lc2
weight

(kg)

300 57 315

400 63 451

500* 70 2000 50 40 85 85170 616

600 80 848

700* 90

800 80

900* 90

1000 100

1100* 105

1200

1350*

1500

1650*

1800

2200

2600

3000

125 2500 90 42 250 120 130

140

150

160

190

220

250

115

933

1053

1173

1283

1563

1743

1913

2083

2543

2993

3453

1403

1103

390

502

616

736

856

939

1059

1179

1289

1577

1757

1927

2097

2557

3009 12037

3469
100 52 300 150 150

15741

1409

2119

2449

3560

4434

5206

6060

8765

2922

862

396

508

622

742

1368

1718
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HỐ GA LẮP GHÉP
PREFAB MANHOLE2

*Ưu điểm của hố ga lắp ghép:

• Được sản xuất tại nhà máy;
• Các mối nối bằng gioăng cao su có độ kín khít;
• Các đốt ga được xếp chồng lên nhau nên vận 
chuyển dễ dàng;
• Rút ngắn được thời gian thi công, tiết kiệm chi phí.

* Advantages of Prefab manhole:

• Producing in a highly productivity factory;
• Assembling by leakage-proof rubber joint;
• Easily pile up and delivery manhole;
• Fastly working time and saving construction cost.

*Phân loại hố ga lắp ghép:

Hố ga được phân loại theo kiểu hố ga, thành phần 
cấu tạo và phân chia tính năng được chỉ ra ở bảng 
dưới đây. Ngoài ra, việc phân chia tính năng cũng 
được phân loại tiếp thành Cấp “1” hoặc Cấp “2” đối 
với mức độ kín nước của mối ghép và độ bền uốn 
cạnh.

* Classify Prefab manholes:

Prefab manholes are classi�ed by type of manholes, composi-
tion and distribution features are showed in the table below; 
In addition, the Prefab manholes are classi�ed into Level "1" or 
Level "2" according to the water tightness of the joints and 
durability bending side.
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BẢNG PHÂN LOẠI HỐ GA LẮP GHÉP
BẢNG PHÂN LOẠI HỐ GA LẮP GHÉP

Kiểu

Style

Normal

Bộ phận

Component

Theo tính năng

Feature

Đường kính trong

Internal Diameter

Ký hiệu

Coding

Vòng điều chỉnh Cấp 1 60cm VMR

90cm VM1

120cm VM2

150cm VM3

180cm VM4

220cm VM5

60
Vòng điều chỉnh Grade 1

Cấp 1
Grade 1

Vách nghiêng/Taper wall

Vách đứng/Vertical Wall

Vách nối ống/Connecting Wall

Sàn đáy/Base Plate

T

S

B

P

T

S

B

P

T

S

B

P

T

S

B

P

T

S

B

P

Vách nghiêng/Taper wall Cấp 1/Grade 1

Cấp 1 - Cấp 2/
Grade 1

- Grade 2

Cấp 1/Grade 1

Cấp 1 - Cấp 2/
Grade 1

- Grade 2

Cấp 1/Grade 1

Cấp 1 - Cấp 2/
Grade 1

- Grade 2

Cấp 1/Grade 1

Cấp 1 - Cấp 2/
Grade 1

- Grade 2

Vách đứng/Vertical Wall

Vách nối ống/Connecting Wall

Sàn đáy/Base Plate

Vách nghiêng/Taper wall

Vách đứng/Vertical Wall

Vách nối ống/Connecting Wall

Sàn đáy/Base Plate

Vách nghiêng/Taper wall

Vách đứng/Vertical Wall

Vách nối ống/Connecting Wall

Sàn đáy/Base Plate

Vách nghiêng/Taper wall

Vách đứng/Vertical Wall

Vách nối ống/Connecting Wall

Sàn đáy/Base Plate

Thông thường

Style 1
Kiểu 1

Style 2
Kiểu 2

Style 3
Kiểu 3

Style 4
Kiểu 4

Style 5
Kiểu 5

CATALOGUE 09
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VMR10

VMR15

100

150

600

600

110

110

820

820

59

89

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HỐ GA LẮP GHÉP
PREFAB MANHOLE SPECIFICATION 

Ký hiệu

Appellative

Chiều cao

Height
(mm)

Đường kính trong

Internal
Diameter (mm)

Đường kính ngoài

External
Diameter (mm)

Độ dày

Thickness
(mm)

Trọng lượng

Weight (kg)

VM1T60

VM2T60

595

595

600 - 900

600 - 1200

110 - 100

110 - 100

420

692

59

89

Ký hiệu

Appellative

Chiều cao

Height
(mm)

Đường kính trong

Internal
Diameter (mm)

Đường kính ngoài

External
Diameter (mm)

Độ dày

Thickness
(mm)

Trọng lượng

Weight (kg)

1. Vòng đai điều chỉnh có chất chống ăn mòn
   Corrosion Resistance Adjustment Ring

2. Vách côn có chất chống ăn mòn
    Corrosion Resistance Taper Wall

CÔNG TY TNHH NITTA – SÔNG ĐÁY 
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VM1S 30

VM1S 60

300

600

900

900

100

100

1100

1100

226

452

VM1S120

VM1S150

1200

1500

900

900

100

100

1100

1100

904

VM1S 90 900 900 100 1100 678

VM1S180 1800 900 100 1100 1357

VM2S 90 900 1200 120 1440 1073

VM2S180 1800 1200 120 1440 2148

VM3S 90 900 1500 150 1800 1677

VM3S180 1800 1500 150 1800 3356

VM4S150 1500 1800 200 2200 4519

VM5S120 1200 2200 240 2680 5292

1130

VM2S 30

VM2S 60

300

600

1200

1200

120

120

1440

1440

357

715

VM2S120

VM2S150

1200

1500

1200

1200

120

120

1440

1440

1432

1790

VM3S 30

VM3S 60

300

600

1500

1500

150

150

1800

1800

557

1117

VM3S120

VM3S150

1200

1500

1500

1500

150

150

1800

1800

2237

2797

VM4S 90

VM4S120

900

1200

1800

1800

200

200

2200

2200

2710

3615

VM4S180

VM5S 90

1800

900

1800

2200

200

240

2200

2680

5424

3967

VM5S150

VM5S180

1500

1800

2200

2200

240

240

2680

2680

6616

7941

Ký hiệu

Appellative

Chiều cao

Height
(mm)

Đường kính trong

Internal
Diameter (mm)

Đường kính ngoài

External
Diameter (mm)

Độ dày

Thickness
(mm)

Trọng lượng

Weight (kg)

3. Vách đứng có chất chống ăn mòn
   Corrosion Resistance Vertical Wall

NITTA – SONG DAY COMPANY LIMITED
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VM1B 60

VM1B 90

300

600

900

900

100

100

1100

1100

226

452

VM1B150

VM1B180

1200

1500

900

900

100

100

1100

1100

904

VM1B120 900 900 100 1100 678

VM2B 90 1800 900 100 1100 1357

VM2B180 900 1200 120 1440 1073

VM3B150 1800 1200 120 1440 2148

VM4B120 900 1500 150 1800 1677

VM5B 90 1800 1500 150 1800 3356

VM5B180 1500 1800 200 2200 4519

1130

VM2B120

VM2B150

300

600

1200

1200

120

120

1440

1440

357

715

VM3B 90

VM3B120

1200

1500

1200

1200

120

120

1440

1440

1432

1790

VM3B180

VM4B 90

300

600

1500

1500

150

150

1800

1800

557

1117

VM4B150

VM4B180

1200

1500

1500

1500

150

150

1800

1800

2237

2797

VM5B120

VM5B150

900

1200

1800

1800

200

200

2200

2200

2710

3615

Ký hiệu

Appellative

Chiều cao

Height
(mm)

Đường kính trong

Internal
Diameter (mm)

Đường kính ngoài

External
Diameter (mm)

Độ dày

Thickness
(mm)

Trọng lượng

Weight (kg)

4. Vách nối ống có chất chống ăn mòn
     Corrosion Resistance Pipe Connecting Wall

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HỐ GA LẮP GHÉP
PREFAB MANHOLE SPECIFICATION 

CÔNG TY TNHH NITTA – SÔNG ĐÁY 
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VM1P

VM2P

200

250

1100

1440

419

909

VM3P

VM4P

300

350

1800

2200

1722

3023

VM5P 400 2680 5158

Ký hiệu

Appellative

Chiều cao

Height
(mm)

Đường kính ngoài

External
Diameter (mm)

Trọng lượng

Weight
(kg)

5. Tấm sàn (không có chất chống ăn mòn)
    Base plate (Non Corrosion Resistance)

VM1SL

VM2SL

600

600

900

1200

100

120

1100

1440

553

914

VM3SL

VM4SL

600

900

1500

1800

150

200

1800

2200

1469

3249

VM5SL 900 2200 240 2680 4807

Ký hiệu

Appellative

Chiều cao

Height
(mm)

Đường kính trong

Internal
Diameter (mm)

Đường kính ngoài

External
Diameter (mm)

Độ dày

Thickness
(mm)

Trọng lượng

Weight (kg)

6. Tấm bê tông đáy hố ga có chất chống ăn mòn
    Corrosion Resistance Landing Piece  

VM3SB

VM41SB

295

295

900

900

1800

2200

1264

2120

VM42SB

VM51SB

295

295

1200

900

2200

2680

1840

3373

VM52SB 295 1200 2680 3060

Ký hiệu

Appellative

Chiều cao

Height
(mm)

Đường kính trong

Internal
Diameter (mm)

Đường kính ngoài

External
Diameter (mm)

Trọng lượng

Weight
(kg)

7. Vách trung gian
    Corrosion Resistance Slab Piece

NITTA – SONG DAY COMPANY LIMITED



ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

TYPICAL PARTNERS

CATALOGUE14
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LỜI CẢM ƠN

THANK YOU

CÔNG TY TNHH NITTA – SÔNG ĐÁY xin gửi đến Quý 
khách hàng, Đối tác lời cảm ơn chân thành và sâu sắc 
nhất. Cảm ơn sự đồng hành, hợp tác và ủng hộ của 
Quý vị đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Sự yêu mến và tin tưởng của Quý khách hàng và Đối 
tác chính là niềm tự hào, là thành công lớn nhất của 
chúng tôi trong quá trình hình thành và phát triển. 

Để đền đáp lại sự kỳ vọng này, Công ty chúng tôi sẽ 
không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Quý 
khách hàng. 

Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và 
hợp tác của Quý vị trong thời gian tới. Một lần nữa, 
CÔNG TY TNHH NITTA – SÔNG ĐÁY xin chân thành 
cảm tạ!

Trân trọng!

NITTA – SONG DAY COMPANY LIMITED would like to send custom-

ers and partners our sincere thanks. Thank you for your compan-

ionship, cooperation, and support for us in the past time.

The love and trust of customers and partners is our pride and 

greatest success in the process of formation and development.

To respond to expectations, our company will continuously 

improve the quality of products and services to meet the needs of 

our customers.

We hope to draw your attention and cooperation more in the 

future. Once again, NITTA – SONG DAY COMPANY LIMITED would 

like to sincerely thank you!

Best regards!
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CÔNG TY TNHH
NITTA - SÔNG ĐÁY

NITTA - SONG DAY COMPANY LIMITED

Hotline: (+84) 2223 903 569      Fax: (+84) 2223 903 570 Website: www.nittasongday.com

Địa chỉ 

CCN Hà Mãn - Trí Quả, Phường Hà Mãn, Thị 
xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Address

Ha Man - Tri Qua Industrial Park, Ha Man 
Ward, Thuan Thanh Town, Bac Ninh Province, 
Vietnam


